
Thứ Buổi Tiết 10C1 10C2 10C3 10C4 10C5 10C6 10C7 10C8 10C9 10C10 10C11 10C12

1

2
Toán-

Đ.PHƢỚC

Lý-

XUÂN.L
Văn-NGỌC

AV-

Thƣơng

GDCD-

NHƢ

AV-

THỦY.A
Sử-LƢU

Sinh-

TÂN.S

Văn-

Đ.TÂM

Văn-

HẰNGV

Toán-

Xuân.T

Hóa-

Hƣơng.H

3
Toán-

Đ.PHƢỚC

Hóa-

Hƣơng.H
Văn-NGỌC

AV-

Thƣơng
Sinh-BÍCH

AV-

THỦY.A

Hóa-

N.LINH

GDCD-

NHƢ

Văn-

Đ.TÂM

Văn-

HẰNGV

Toán-

Xuân.T

Sinh-

XUÂN.S

4

1

2 Văn-NGỌC
Văn-

Đ.TÂM

Địa-

N.HƢƠNG

GDCD-

NHƢ

Toán-

THỦY.T

Toán-

K.Thoa
Sinh-BÍCH Sử-LƢU

Toán-

Đ.PHƢỚC

Lý-

XUÂN.L
Địa-Hà

AV-

M.HIỀN

3 Văn-NGỌC
Văn-

Đ.TÂM
Sử-LƢU

Địa-

Đ.HƢƠNG

Toán-

THỦY.T

Toán-

K.Thoa

GDCD-

NHƢ

Hóa-

S.PHƢƠNG

Toán-

Đ.PHƢỚC

Hóa-

Hƣơng.H

GDCD-

KHẢI

AV-

M.HIỀN

4

1

2 Địa-Hà Sử-LƢU
Hóa-

N.LINH

Toán-

K.Thoa

Địa-

N.HƢƠNG

Hóa-

S.PHƢƠNG
Toán-DIỆU

AV-

N.TRÂM

GDCD-

NHƢ
Toán-MÙI

AV-

T.TRÂM
Sử-HOÃN

3 Sử-LƢU
GDCD-

NHƢ
Sinh-BÍCH

Toán-

K.Thoa

Hóa-

N.LINH
Địa-Hà Toán-DIỆU

AV-

N.TRÂM

Hóa-

S.PHƢƠNG
Toán-MÙI

AV-

T.TRÂM

Địa-

Đ.HƢƠNG

4

1

2 Sinh-BÍCH
Toán-

Xuân.T

GDCD-

NHƢ

Sinh-

TÂN.S

Văn-

HẰNGV
Sử-LƢU Văn-NGỌC

Toán-

K.Thoa
Lý-GIANG AV-Nguyên Hóa-Nhƣ.H Lý-T.LINH

3 Lý-GIANG
Toán-

Xuân.T

Lý-

TRANGL
Hóa-Nhƣ.H

Văn-

HẰNGV
Lý-T.LINH Văn-NGỌC

Toán-

K.Thoa
Sinh-BÍCH AV-Nguyên Sử-HOÃN

GDCD-

NHƢ

4

1

2
Hóa-

N.LINH

Sinh-

TÂN.S

Toán-

MINH

Văn-

Đ.TÂM
Sử-LƢU

Văn-

HẰNGV

Lý-

TRANGL

Văn-

OANH.V

Địa-

HUYỀN.D

Địa-

Đ.HƢƠNG

Văn-

T.HUYỀN
Văn-NGỌC

3
GDCD-

NHƢ

Địa-

HUYỀN.D

Toán-

MINH

Văn-

Đ.TÂM

Lý-

TRANGL

Văn-

HẰNGV

Địa-

N.HƢƠNG

Văn-

OANH.V
Sử-LƢU

Sinh-

TÂN.S

Văn-

T.HUYỀN
Văn-NGỌC

4

1

2 AV-Vi AV-Nguyên
AV-

N.TRÂM

Lý-

TRANGL

AV-

T.TRÂM

GDCD-

NHƢ

AV-

M.HIỀN
Địa-Hà

AV-

THỦY.A
Sử-LƢU

Sinh-

TÂN.S

Toán-

THỦY.T

3 AV-Vi AV-Nguyên
AV-

N.TRÂM
Sử-LƢU

AV-

T.TRÂM

Sinh-

TÂN.S

AV-

M.HIỀN

Lý-

TRANGL

AV-

THỦY.A

GDCD-

NHƢ

Lý-

XUÂN.L

Toán-

THỦY.T

4

6 S

7 S

4 S

5 S

2 S

3 S



10C13 11B1 11B2 11B3 11B4 11B5 11B6 11B7 11B8 11B9 11B10 11B11 11B12 11B13

Sinh-

XUÂN.S

Văn-

OANH.V

Toán-

THỦY.T

AV-

T.TRÂM
Sinh-BÍCH

Hóa-

K.YẾN

GDCD-

Linh.CD
Địa-Hà Sinh-HIỀN

AV-

N.TRÂM
AV-Nguyên Sử-PHÚC

Hóa-

N.LINH
Toán-ĐỆ

Hóa-Nhƣ.H
Văn-

OANH.V

Toán-

THỦY.T

AV-

T.TRÂM
Địa-Hà

Sinh-

TÂN.S

Hóa-

K.YẾN
Sinh-HIỀN Sử-PHÚC

AV-

N.TRÂM
AV-Nguyên

Lý-

XUÂN.L
Sử-LƢU Toán-ĐỆ

GDCD-

Linh.CD

Hóa-

K.YẾN

GDCD-

KHẢI

Toán-

V.HÙNG

Lý-

C.XUÂNL
Sử-PHÚC AV-Nguyên

Địa-

Đ.HƢƠNG

AV-

N.TRÂM

GDCD-

Linh.CD
Lý-UYÊN Toán-ĐỆ

Toán-

Xuân.T

Hóa-

S.PHƢƠNG

Văn-

N.MAI

Sinh-

TÂN.S

Lý-

XUÂN.L

Toán-

V.HÙNG
Sinh-BÍCH

Sinh-

TÂN.S
AV-Nguyên Sử-PHÚC

AV-

N.TRÂM

Lý-

C.XUÂNL

Địa-

N.HƢƠNG
Toán-ĐỆ

Toán-

Xuân.T
Địa-Hà

Văn-

N.MAI

GDCD-

Linh.CD

Sử-PHÚC
GDCD-

Linh.CD

Địa-

HUYỀN.D

Địa-

Đ.HƢƠNG

Toán-

Xuân.T

Lý-

QUỲNH
Lý-GIANG Sử-PHÚC AV-Vi

Toán-

MINH

Sinh-

TÂN.S
Sinh-BÍCH

GDCD-

Linh.CD

AV-

Thƣơng

Văn-

N.MAI

Sử-HOÃN
Lý-

QUỲNH

Toán-

Xuân.T
Sử-PHÚC

GDCD-

Linh.CD

Địa-

N.HƢƠNG
AV-Vi

Toán-

MINH
Lý-GIANG

Lý-

C.XUÂNL

Sinh-

TÂN.S

AV-

Thƣơng

Văn-

N.MAI

AV-

THỦY.A
Hóa-CÔNG

Văn-

M.TÂM

Văn-

Đ.TÂM

Toán-

MINH

Văn-

X.PHƢƠNG

Toán-

Đ.PHƢỚC
Sử-PHÚC

AV-

M.HIỀN

GDCD-

Linh.CD
Địa-Hà

Toán-

THỦY.T
Lý-UYÊN

Hóa-

S.PHƢƠNG

AV-

THỦY.A

Sinh-

TÂN.S

Văn-

M.TÂM

Văn-

Đ.TÂM

Toán-

MINH

Văn-

X.PHƢƠNG

Toán-

Đ.PHƢỚC
Hóa-CÔNG

AV-

M.HIỀN
Sử-PHÚC

Hóa-

S.PHƢƠNG

Toán-

THỦY.T

GDCD-

Linh.CD
Lý-UYÊN

Toán-DIỆU AV-Vi
AV-

Thƣơng

Lý-

XUÂN.L

GDCD-

Linh.CD

AV-

M.HIỀN
Sinh-BÍCH

Văn-

X.PHƢƠNG

Hóa-

V.PHƢỢNG
Hóa-CÔNG

Văn-

M.TÂM

Văn-

N.MAI

Địa-

N.HƢƠNG

AV-

T.TRÂM

Toán-DIỆU AV-Vi
AV-

Thƣơng
Hóa-CÔNG

Hóa-

V.PHƢỢNG

AV-

M.HIỀN

Lý-

XUÂN.L

Văn-

X.PHƢƠNG

GDCD-

Linh.CD

Địa-

Đ.HƢƠNG

Văn-

M.TÂM

Văn-

N.MAI
Sinh-BÍCH

AV-

T.TRÂM

Văn-

T.HUYỀN
Sử-PHÚC

Địa-

Đ.HƢƠNG

Văn-

M.TÂM

Toán-

Đ.PHƢỚC

Văn-

Đ.TÂM

Toán-

K.Thoa

Văn-

OANH.V

Văn-

X.PHƢƠNG

GDCD-

Linh.CD

AV-

Thƣơng

Toán-

V.HÙNG
Sử-HVÂN

Văn-

T.HUYỀN
Địa-Hà

GDCD-

Linh.CD

Văn-

M.TÂM

Toán-

Đ.PHƢỚC

Văn-

Đ.TÂM

Toán-

K.Thoa

Văn-

OANH.V

Văn-

X.PHƢƠNG
Sử-PHÚC

AV-

Thƣơng

Toán-

V.HÙNG

Địa-

Đ.HƢƠNG


